
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 58 4014 UBT 15 cm/ MK

17 2 49 3013 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 47 2012 UXTC 20 tuần

17 4 49 4004 UXTC 16 tuần

17 5 38 3003 NXTC 14 tuần

18 6 75 3003 Sa BQ, TT,TC độ 4/ loét CTC, alzheimer

18 7 53 ĐT UBT (P) 5cm

18 8 20 0000 U hạ vị 20 cm

18 9 51 3013 UXTC 16 tuần

18 10 42 1001 UXTC 14 tuần

11 41 2002 UXTC 14 tuần

12 48 3003 Polype CTC

3 0 0

3 0 0

17 1 49 3013 UXTC 14 tuần/TMK

17 2 47 2012 UXTC 18 tuần

17 3 39 2002 UXTC 14 tuần

17 4 47 3023 UXTC 18 tuần

17 5 34 1001 UXTC 20 tuần

18 6 69 5025 K NMTC gđ I

17 7 21 0000 UBT 20 cm, nghi K

17 8 47 3003 UNBT (t)/ VMC cắt TC chừa 2BT

18 9 47 3023 UXTC 14 tuần

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + P.ANH.NT

THU HÀ 2  + MAI THẢO + THẮM.SB (C)

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THU HÀ 3

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

D.PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + SỸ.SB

D.PHƯỢNG + HỒNG DƯƠNG + SỸ.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + LÊ DIỆP + PHƯỢNG.SB (S)

VIỆT THANH  + G.ĐỨC + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + G.ĐỨC

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

D.MINH + TRÚC GIANG + TR.LOAN

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + M.THƠ.NT

M.TUẤN.BM + M.THƠ.NT + N.LỆ.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HOÀI NAM + NHÀN.SB (S)

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + NHẬT.SB (C)

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + G.ĐỨC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS tùy tình trạng xử trí

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ cắt TC ngã ÂĐ, sửa HÂ

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

THỊ LINH

LÊ THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ NÂU

BÙI THỊ XUÂN

LÊ THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ THU TRANG

PHẠM THỊ PHƯỚC

TÔ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

NGUYỄN THỊ ĐẸP

TRẦN THỊ PHƯƠNG TÂM

BÙI THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ BIẾN

LƯƠNG THỊ BÍCH QUÍ

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

NGÔ THỊ HUỆ

PHAN THỊ TUYẾT HOA

PHẠM THỊ KIM NGÂN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÂM THỊ TẶNG

LƯƠNG THỊ LAN

8089p

6949

4096

6925

6939

4002

6940

pk

6947

SHC

3975

7030

4000

4012

3983

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

204N

3964B

6834

4021

PM

Ngày: 03/11/2014 

Ngày: 04/11/2014 

3802

3980

3333b



18 10 43 2012 UXTC 16 tuần

19 11 38 1011 UXTC 14 tuần

19 12 51 3003 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 27 ĐT UBT (T) 10 cm

17 2 58 1001 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 48 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 4 36 0010
UXTC 12 tuần + UBT(P) 12cm dính/VMC 3 

lần

18 5 68 10009 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 6 46 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 7 51 1021 UXTC 16 tuần

18 8 47 2012 UXTC 18 tuần

18 9 29 ĐT UXTC 16 tuần

10 35 3003 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 49 3013 UBT to nghi K

17 2 52 2012 UXTC 14 tuần

17 3 47 2002 UXTC 16 tuần, UBT (T) nhỏ

17 4 47 3012 UXTC 14 tuần

17 5 35 0000 UXTC 14 tuần

18 6 63 7007 UBT (P) 5cm

18 7 50 5005 UXTC 20 tuần

18 8 43 1011 UXTC 14 tuần nhiều nhân

18 9 38 2012 UXTC 18 tuần

18 10 35 1001 LNM trong cơ TC đau/ VMC

11 43 0000 NXTC 14 tuần

T.HÒA + DIỆU NGA + T.VÂN 2.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + T.VÂN 2.SB

DỰ BỊ

VIỆT THANH + NHU + ĐÌNH VINH

B.MAI + L.THỦY.BM + M.PHƯƠNG2

B.MAI + L.THỦY.BM + M.PHƯƠNG2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + M CHÂU + ĐẠT.SB (S)

BS SẢN A + TẠLINH + LONG.SB (C)

BS BM ĐHYD

VIỆT THANH + NHU + ĐÌNH VINH

VIỆT THANH + NHU + ĐÌNH VINH

NGỌC TRANG + TP NGA + THÚY.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + TIA.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + TIA.SB

MỸ Ý + HOÀI THƯ + TIA.SB

Q.TUẤN + M.LINH1 + TUYẾT.SB

Q.TUẤN + M.LINH1 + TUYẾT.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + THẢO.SB (S)

BS SẢN A + MỸ THANH + TRANG.SB (C)

LỢI + MINH NGỌC + DŨNG.YQG

LỢI + MINH NGỌC + DŨNG.YQG

NGỌC TRANG + TP NGA + THÚY.SB

TH.LANBM + P.ANH.NT + H.NHUNG.NT

DỰ BỊ

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC + BT có u, chừa mô lành

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC + BT có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MN lớn

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX + UBT (P),nếu KĐ cắt TC + PP(P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT, cắt xuống AĐ 2cm

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD, sinh thiết lạnh

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt  HTTC chừa 2pp

C/g Bóc NX, KTSD

TRẦN THỊ ĐẸP

TRẦN THỊ HẠNH

PHẠM MAI TRANG

HUỲNH THỊ KIM HÀ

HỒ KIM ANH

ĐỖ THỊ HƯƠNG

ĐÀO THỊ DUNG

PHẠM THỊ THANH THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ KIỀU

DƯƠNG THỊ PHỈ

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÝ TÚ LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

LỮ XUÂN LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LY

NGUYỄN THỊ CHỞ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN

VÕ THỊ THU THẢO

TRẦN THỊ KIM LIÊN

PHAN THỊ MẾN

PHẠM THỊ XUYẾN

3998

4079

3813

6983

4098

4095

4099

7022

6758

4070

6965

7015

6960

91S

92S

3772

4006

3985

6890

4062

4090

87S

6876

6927

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/11/2014 

Ngày: 06/11/2014 

Ngày: 07/11/2014 



3 0 0

3 0 0

17 1 34 2002 u hạ vị to

17 2 57 3003 UBT(P) 15cm/MK

17 3 52 3013 UXTC nhiều nhân 

17 4 49 2012 NXTC 12tuần

18 5 53 ĐT UXTC 12 tuần nhiều nhân

18 6 51 1001 Đa U xơ TC/ rong kinh, rong huyết

18 7 45 0020 UXTC 16 tuần

18 8 43 2011 UXTC 14 tuần gây cường kinh

18 9 39 2022 UXTC 12 tuần

17 10 43 ĐT UXTC 12 tuần

18 11 46 3033 UXTC 14 tuần

H.THẮM + TR BÍCH 2 + BA.SB

H.THẮM + TR BÍCH 2 + BA.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

MỸ NGỌC + THANH HẰNG + ANH.SB

MỸ NGỌC + THANH HẰNG + ANH.SB

H.HOA.BM + TRINH.NT + VY.YD

H.HOA.BM + VY.YD + TRINH.NT 

H.HOA.BM + TRINH.NT + VY.YD

BS SẢN A + HƯƠNG.PNT + H'SALI.SB (S)

BS SẢN A + THANH UYÊN + N.LIÊN.SB (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRÍ 2

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

cắt khối u + sinh thiết lanh

NGUYỄN KIỀU DIỄM

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHẠM THỊ HÒA

VƯƠNG THI NGUYÊN

NGUYỄN THỊ GÁI

LƯƠNG YẾN PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC HIỀN

TRẦN THỊ HÒA

DƯƠNG THỊ THU HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH

HOÀNG THỊ NGỌC

4034

4061

4057

4066

4038

7025

3075P

4055

4046

4035

3880


